	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 08/06/2026 đến ngày 14/06/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260608-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260608-890945)
	
	Chu Thị Gia hân
	THÔN LÊ GIANG
	0967422848
	08/06/2026 10:32:04
	08/06/2026 17:00:00
	08/06/2026 17:30:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260608-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260608-891091)
	
	Nguyễn Ngọc Châu
	THÔN BẮC SƠN
	0383378663
	08/06/2026 17:29:43
	09/06/2026 17:00:00
	10/06/2026 07:14:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260609-0002
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	NGUYỄN THỊ NGỌC
	Lê Giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0857729114
	09/06/2026 14:13:19
	03/07/2026 14:13:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260609-0003
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
	
	Trương Văn Học
	Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349784416
	09/06/2026 14:46:29
	07/07/2026 14:46:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260609-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Trọng Tuệ
	thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0342916368
	09/06/2026 14:51:16
	07/07/2026 14:50:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260610-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260610-891425)
	
	Lê Thị Linh Đan
	Thôn Đại Long
	0828738698
	10/06/2026 10:11:29
	10/06/2026 17:00:00
	11/06/2026 07:25:03
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260610-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260610-892363)
	
	Đỗ Đình Đăng Khoa
	Thôn 5
	0364606129
	10/06/2026 15:54:51
	11/06/2026 17:00:00
	12/06/2026 07:21:12
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260611-0002
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260611-890207)
	
	Lê Thị Viện
	THÔN TÂY ANH VINH
	0393852089
	11/06/2026 14:46:32
	11/06/2026 17:00:00
	12/06/2026 07:21:02
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260611-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260611-893440)
	
	hắc ngọc tuấn tài
	Thôn 5
	0327953720
	11/06/2026 16:12:19
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:55:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260611-0004
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260611-890266)
	
	ĐỖ THỊ THƯỚNG
	THÔN ĐẠI LONG
	0862038070
	11/06/2026 16:22:08
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:55:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260611-0005
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260611-890296)
	
	Lữ Văn Dụng
	thôn Đông Tân
	0967815205
	12/06/2026 07:19:31
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:55:17
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260612-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260612-890041)
	
	CAO NGUYÊN KHANG
	THÔN THÁNG MƯỜI
	0363656984
	12/06/2026 07:42:48
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:54:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260612-0003
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260612-890011)
	
	Trương Ngọc Tao
	Thôn Trung Hải 
	0966759388
	12/06/2026 08:31:19
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:54:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260612-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260612-890675)
	
	Trương Gia Hân
	THÔN ĐẠI LONG
	0973515236
	12/06/2026 09:24:39
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:54:09
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260612-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trần Thị An
	Thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	12/06/2026 10:41:42
	10/07/2026 10:41:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260612-0005
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260612-891551)
	
	Lê Ngọc Khánh Ngân
	THÔN TRUNG HẢI
	0985026805
	12/06/2026 11:13:07
	12/06/2026 17:00:00
	15/06/2026 13:53:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260612-0006
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	TRƯƠNG XUÂN BIÊN
	Thôn Lê Giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0399748456
	12/06/2026 14:27:38
	24/06/2026 14:26:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260612-0007
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Đình Diện (Nguyễn Thị Liên )
	Thôn quang Trung xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	12/06/2026 16:37:03
	10/07/2026 16:37:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa



